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#SoKyHieuVanBan 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh  

THÔNG BÁO
Điều chỉnh một số nội dung triệu tập thí sinh dự thi 
nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Nam năm 2024

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi 
nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Nam năm 2024; ngày 15/11/2024, Hội đồng thi 
nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Nam năm 2024 có Thông báo số 122/TB-HĐTNN 
triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Nay, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Nam năm 2024 thông báo 
điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 122/TB-HĐTNN như sau:

1. Điều chỉnh phòng thi, ca thi trắc nghiệm trên máy môn Kiến thức chung 
và môn Tiếng Anh: (Theo danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh thời gian khai mạc; phổ biến nội quy, quy chế thi và hướng 
dẫn làm bài:

- Thời gian: Vào lúc 09h00 ngày 29/11/2024.
- Địa điểm: Trung tâm Hội thảo, Trường Đại học Quảng Nam.
3. Điều chỉnh lịch thi trắc nghiệm:
-  Thời gian: Ngày 30/11/2024. 
+ Buổi sáng: 

Ca thi 01 (07h00 - 08h00): Thi môn Kiến thức chung.  
Ca thi 02 (08h15 - 09h15): Thi môn Kiến thức chung. 
Ca thi 03 (09h30 - 10h30) : Thi môn Kiến thức chung. 
Ca thi 04 (11h00 - 11h30): Thi môn Tiếng Anh. 

+ Buổi chiều: 
Ca thi 05 (13h00 - 13h30): Thi môn Tiếng Anh.  
Ca thi 06 (13h45 - 14h15): Thi môn Tiếng Anh. 
Ca thi 07 (14h45 - 15h45): Thi môn Kiến thức chung.  
Ca thi 08 (16h00 - 16h30): Thi môn Tiếng Anh.

- Địa điểm: Khu Thực hành Tin học, Trường Đại học Quảng Nam.
Lưu ý: Hội đồng thi bố trí 02 Phòng chờ thi cho các thí sinh chuẩn bị dự thi. 

Thí sinh có mặt tại Phòng chờ thi trước giờ thi theo từng ca 30 phút).
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Sau khi thi xong mỗi ca thi, thí sinh về lại Phòng chờ sau thi để Ban coi thi 
thông báo kết quả làm bài. 

Hội đồng thi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo các nội dung 
liên quan đến kỳ thi đến thí sinh dự thi. Đề nghị các thí dự thi thực hiện đúng các nội 
dung thông báo./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Chủ tịch Hội đồng thi (b/c);
- Các thành viên Hội đồng thi;
- Ban Giám sát;
- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, HĐTNN.

TM. HỘI ĐỒNG
 KT. CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH
 
 

 #ChuKyLanhDao 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 



DANH SÁCH TRIỆU TẬP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2024

Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Tiếng Anh

1 CVC01 Bùi Thị Thiên Ân 11/8/1985 Chuyên viên
Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

2 CVC02 Đỗ Văn Ân 01/01/1983 Chuyên viên
Phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ 

thuật, Sở Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

3 CVC03 Nguyễn Đức Anh 12/11/1972 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Nông Sơn
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

4 CVC04 Nguyễn Thanh Anh 05/10/1976 Trưởng phòng Phòng VH&TT huyện Nông Sơn
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

5 CVC05 Nguyễn Thị Hoàng Anh 29/6/1987 Chuyên viên
Phòng QL Giá và công sản, Sở Tài 

chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

6 CVC06 Nguyễn Thùy Anh 30/3/1990 Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

7 CVC07 Phạm Thị Anh 02/02/1988 Chuyên viên
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, 

Sở LĐ - TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

8 CVC08 Nguyễn Thị Mỹ Ánh 12/02/1987 Chuyên viên

Phòng Tổng hợp, Thông tin và Dân 

nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

9 CVC09 Đinh Văn Bảo 19/12/1988 Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang x
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1
Phòng 1

10 CVC10 Lê Văn Bảy 09/5/1982
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Hiệp Đức

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

11 CVC11 Đặng Thị Ngọc Bích 02/10/1988 Chuyên viên
Phòng QL Giá và công sản, Sở Tài 

chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

12 CVC12 Huỳnh Thị Thái Bình 22/3/1985
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phú Ninh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

13 CVC13 Lê Xuân Bình 01/01/1978
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

14 CVC14 Mai Văn Bình 20/12/1986 Chuyên viên
Phòng Công nghiệp, Ban Quản lý 

các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

15 CVC15 Nguyễn Huy Bình 01/6/1989 Chuyên viên
Phòng Thẩm định dự án, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

16 CVC16 Nguyễn Thanh Bình 19/02/1983
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1
Phòng 1

UBND TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH NĂM 2024

Số 

TT

Số 

báo danh
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

(Kèm theo Thông báo số 127/TB-HĐTNN ngày 25/11/2024 của Hội đồng thi nâng ngạch)

Ghi chú

Chức vụ, 

chức danh 

công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Miễn thi 

Tiếng Anh

Ngạch dự 

thi

Phòng thi 

môn 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Phòng thi/ Ca thi các môn 

trắc nghiệm trên máy tính



Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Tiếng Anh

Số 

TT

Số 

báo danh
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ghi chú

Chức vụ, 

chức danh 

công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Miễn thi 

Tiếng Anh

Ngạch dự 

thi

Phòng thi 

môn 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Phòng thi/ Ca thi các môn 

trắc nghiệm trên máy tính

17 CVC17 Nguyễn Thị Hoà Bình 06/5/1973 Chuyên viên
Phòng Doanh nghiệp

 và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư
X

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1
Phòng 1

18 CVC18 Nguyễn Thị Như Bình 17/8/1982
Phó Trưởng 

phòng

Phòng LĐ, TB&XH huyện Bắc Trà 

My

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

19 CVC19 Nguyễn Văn Bình 26/10/1980 Trưởng phòng
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Đông Giang
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1
Phòng 1

20 CVC20 Phan Thị Cẩm Bình 24/01/1981 Trưởng phòng Phòng Kinh tế thành phố Tam Kỳ
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

21 CVC21 Nguyễn Thị Bốn 15/12/1981 Phó Trưởng ban
Ban Pháp chế, HĐND huyện Phước 

Sơn
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1
Phòng 1

22 CVC22 Phạm Thị Búp 20/7/1989 Chuyên viên
Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở 

LĐ-TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

23 CVC23 Lê Thị Hồng Cẩm 19/7/1978 Chi cục trưởng
Chi cục

 ATVSTP thuộc Sở Y tế

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

24 CVC24 Nguyễn Thanh Cao 10/02/1975 Trưởng phòng

Phòng QLCTTL và NSNT, Chi cục 

Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp & 

PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 1

25 CVC25 Hồ Tấn Chánh 27/01/1991 Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 2

26 CVC26 Hà Quang Châu 07/5/1985 Chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 2

27 CVC27 Đặng Công Chiến 07/4/1984
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Thẩm định dự án, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 2

28 CVC28 Dương Quốc Chiến 15/11/1980 Chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 2

29 CVC29 Trần Minh Chiến 21/01/1978 Trưởng phòng
Phòng Quản lý xây dựng công trình, 

Sở Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 2

30 CVC30 Phạm Nguyên Chương 05/5/1988
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Quế Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 1

Phòng thi 

Số 1 -Ca 4
Phòng 2

31 CVC31 Huỳnh Văn Cường 05/02/1985 Trưởng phòng
Phòng Văn hoá - Thông tin huyện 

Núi Thành

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

32 CVC32 Ngô Việt Cường 04/10/1984
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Tiên Phước

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

33 CVC33 Đỗ Thanh Cửu 20/6/1984
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Nội vụ huyện Núi Thành

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

34 CVC34 Nguyễn Hữu Đại 16/10/1990 Chuyên viên
Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ - 

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

35 CVC35 Phan Vĩnh Dần 26/11/1986 Chuyên viên
Phòng Lao động văn xã, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

36 CVC36 Lê Văn Đáng 01/02/1978 Chuyên viên
Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ - 

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

37 CVC37 Hồ Xuân Danh 28/09/1979
Phó Chánh Văn 

phòng
Ban Dân tộc tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2



Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Tiếng Anh

Số 

TT

Số 

báo danh
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ghi chú

Chức vụ, 

chức danh 

công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Miễn thi 

Tiếng Anh

Ngạch dự 

thi

Phòng thi 

môn 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Phòng thi/ Ca thi các môn 

trắc nghiệm trên máy tính

38 CVC38 Huỳnh Thị Đào 01/01/1988 Chuyên viên
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

39 CVC39 Lê Thị Ánh Đào 21/8/1984
Phó Trưởng 

phòng

Phòng QLCTTL và NSNT, Chi cục 

Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp & 

PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

40 CVC40 Bhling Dắp 07/6/1989
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Nội vụ huyện Tây Giang x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1
Phòng 2

41 CVC41 Phạm Quang Đông 07/01/1979 Chi cục trưởng
Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông 

nghiệp & PTNT
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1
Phòng 2

42 CVC42 Lưu Huyền Đức 08/12/1982
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Phước Sơn
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1
Phòng 2

43 CVC43 Cao Phan Thị Ngọc Dung 25/02/1986 Chuyên viên
Phòng Nghiệp vụ công tác thanh tra, 

Chi cục ATVSTP

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

44 CVC44 Nguyễn Đức Dũng 03/5/1986
Phó Chánh Văn 

phòng 

Văn phòng HĐND& UBND  huyện 

Đại Lộc
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1
Phòng 2

45 CVC45 Nguyễn Hoàng Dũng 02/12/1974 Trưởng phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi 

cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp 

& PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

46 CVC46 Nguyễn Thanh Dương 01/01/1987 Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

47 CVC47 Hồ Thị Mỹ Duyên 01/01/1987 Chuyên viên
Phòng TC doanh nghiệp, Sở Tài 

chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

48 CVC48 Lương Nguyên Hà 11/11/1980 Chuyên viên
Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 2

49 CVC49 Phan Mạnh Hà 10/8/1988 Chuyên viên
Phòng Công tác Hội đồng, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

50 CVC50 Trương Thị Hạ 30/7/1990
Chánh Văn 

phòng
Sở Tư pháp

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

51 CVC51 Đặng Văn Hải 09/10/1974 Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

52 CVC52 Lê Hải 12/5/1977 Chuyên viên
Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐ-

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

53 CVC53 Nguyễn Thanh Hải 28/01/1987 Chuyên viên Phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây dựng
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

54 CVC54 Trần Thanh Hải 30/8/1979 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Tiên Phước
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

55 CVC55 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09/6/1990 Chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp Quảng Nam
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

56 CVC56 Phạm Thị Minh Hạnh 20/06/1981 Chuyên viên
Phòng Chính sách và Tuyên truyền, 

Ban Dân tộc tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

57 CVC57 Trần Thị Hạnh 10/12/1990 Chuyên viên Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3



Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Tiếng Anh

Số 

TT

Số 

báo danh
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ghi chú

Chức vụ, 

chức danh 

công tác
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58 CVC58 Nguyễn Thị Anh Hậu 23/10/1977 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

59 CVC59 Phạm Việt Hậu 29/02/1984 Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Tiên Phước

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1

Phòng thi 

Số 2 -Ca 4
Phòng 3

60 CVC60 Lê Thị Hiền 25/01/1987 Chuyên viên
Phòng QL Giá và công sản, Sở Tài 

chính
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 1
Phòng 3

61 CVC61 Nguyễn Thị Tâm Hiền 25/3/1976
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1
Phòng 3

62 CVC62 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/9/1987 Chuyên viên
Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

63 CVC63 Nguyễn Thị Thúy Hiền 05/5/1985 Chuyên viên
Phòng Quản lý Du lịch,  Sở Văn hoá - 

 Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

64 CVC64 Phạm Thị Hiền 14/9/1982 Chuyên viên
Phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Xây 

dựng

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

65 CVC65 Trần Văn Hiền 10/11/1971
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Nam Giang
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1
Phòng 3

66 CVC66 Lê Thị Thu Hiệp 14/4/1990 Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

67 CVC67 Ngô Thị Hiếu 04/4/1989 Chuyên viên
Phòng Quy hoạch - Tổng hợp, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

68 CVC68 Nguyễn Hoài Hiếu 21/02/1979
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

69 CVC69 Nguyễn Ngọc Hiếu 18/02/1978 Trưởng phòng

Phòng Quy hoạch, Chi cục Quản lý 

đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

70 CVC70 Nguyễn Văn Hiếu 01/01/1978 Trưởng phòng
Phòng Công tác Quốc hội, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

71 CVC71 Đinh Thị Mỹ Hoa 26/6/1986 Chuyên viên
Phòng Quản lý TDTT,  Sở Văn hoá - 

Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 3

72 CVC72 Mai Văn Hoà 03/10/1984
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Phước Sơn
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1
Phòng 3

73 CVC73 Nguyễn Thị Hòa 04/01/1976 Trưởng phòng
Phòng LĐ, TB&XH huyện Phước 

Sơn
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1
Phòng 4

74 CVC74 Trương Vĩnh Hoài 10/9/1982 Chuyên viên
Phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ 

thuật, Sở Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

75 CVC75 Nguyễn Văn Hoàng 22/11/1971
Phó Chi cục 

trưởng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc 

Sở Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

76 CVC76 Nguyễn Văn Hoàng 01/7/1986 Trưởng phòng 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy 

Xuyên

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

77 CVC77 Bùi Thị Hoanh 03/8/1979
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Nội vụ  huyện Đại Lộc

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

78 CVC78 Phạm Hoàng Hoanh 16/5/1984
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Duy Xuyên

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4
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79 CVC79 Trần Quý Hợi 23/02/1983 Chuyên viên
Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

80 CVC80 Nguyễn Thị Hồng 02/9/1982 Trưởng phòng Phòng LĐ, TB&XH  huyện Đại Lộc
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

81 CVC81 Lê Thị Huệ 11/5/1979 Phó Trưởng ban
Ban Pháp chế, HĐND huyện Thăng 

Bình

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

82 CVC82 Bùi Minh Hùng 02/01/1986
Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Núi Thành

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

83 CVC83 Nguyễn Hữu Hùng 26/01/1978 Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú 

Ninh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

84 CVC84 Phạm Văn Hùng 02/11/1983 Chuyên viên
Phòng Quản lý Du lịch,  Sở Văn hoá - 

 Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

85 CVC85 Đoàn Lê Hưng 18/12/1986 Chuyên viên
Phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Xây 

dựng

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

86 CVC86 Trương Bửu Hưng 12/8/1982 Chuyên viên
Phòng Quản lý xây dựng công trình, 

Sở Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

87 CVC87 Ngô Thị Liên Hương 30/10/1977
Phó Chánh Văn 

phòng
Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

88 CVC88 Nguyễn Thị Diễm Hương 15/10/1982 Chuyên viên

Phòng Hành chính, tổ chức - Quản 

trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

89 CVC89 Nguyễn Văn Hướng 10/12/1987
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Nước, Khí tượng thủy văn, 

Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và 

Môi trường

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

90 CVC90 Phạm Quốc Hường 30/10/1979
Chánh Văn 

Phòng
Sở Thông tin và Truyền thông

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 1

Phòng thi 

Số 3 -Ca 4
Phòng 4

91 CVC91 Trịnh Thị Hường 03/02/1978 Trưởng phòng 
Phòng Hành chính và Tổng hợp, Ban 

Quản lý các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 4

92 CVC92 Hoàng Thị Thanh Huyền 24/5/1984
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế 

hoạch - Tài vụ, Chi cục DS-KHHGĐ 

thuộc Sở Y tế

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 4

93 CVC93 Lê Quang Khánh 29/5/1981 Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế 

Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 4

94 CVC94 Cao Minh Khiết 22/6/1988 Trưởng phòng
Phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo, Sở 

Nội vụ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 4

95 CVC95 Đoàn Phan Anh Khoa 22/8/1985 Chuyên viên
Phòng Quy hoạch, Đô thị và Hà tầng, 

Ban Quản lý các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 4

96 CVC96 Trần Minh Khoa 01/01/1982 Phó Trưởng ban
Ban Pháp chế HĐND huyện Nông 

Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 4

97 CVC97 Lê Đỗ Tuấn Khương 19/4/1983 Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

98 CVC98 Nguyễn Phúc Khương 04/6/1984 Chuyên viên Phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây dựng
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5
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99 CVC99 Trần Trung Kiên 03/02/1988 Chuyên viên
Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn 

phòng UBND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

100 CVC100 Nguyễn Văn Kiểu 24/9/1986 Phó Trưởng ban
Ban Dân tộc, HĐND huyện Phước 

Sơn
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2
Phòng 5

101 CVC101 Võ Thị Cẩm Lai 06/10/1977
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

102 CVC102 Nguyễn Thị Lài 15/5/1985
Phó Chánh Văn 

phòng 

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Phú Ninh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

103 CVC103 Nguyễn Thị Lệ Lài 05/02/1981 Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Phú Ninh
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

104 CVC104 Đặng Thị Thùy Lan 15/10/1991 Chuyên viên
Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

105 CVC105 Hà Thị Ngọc Lan 19/02/1987 Chuyên viên
Phòng TC doanh nghiệp, Sở Tài 

chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

106 CVC106 Nguyễn Thị Lan 02/02/1980
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT huyện Tiên Phước

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

107 CVC107 Doãn Trọng Lân 01/01/1965 Chuyên viên
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở 

Công Thương
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2
Phòng 5

108 CVC108 Võ Thị Phúc Lành 10/8/1984 Chuyên viên
Phòng Người có công, Sở LĐ - 

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

109 CVC109 Lê Thị Lập 06/2/1985 Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Quế Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

110 CVC110 Nguyễn Lê 19/6/1976
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Đức

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

111 CVC111 Nguyễn Nhật Lệ 16/02/1989 Chuyên viên Văn phòng, Sở Công Thương x
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2
Phòng 5

112 CVC112 Nguyễn Vũ Hòa Liên 01/01/1991 Chuyên viên 
Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư 

pháp Quảng Nam

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

113 CVC113 Phan Thị Liên 10/5/1979
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT  huyện Đại Lộc

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

114 CVC114 Châu Ngọc Liệu 01/01/1974
Phó Trưởng 

phòng

Quản lý Vận tải, Phương tiện và 

Người lái, 

Sở Giao thông vận tải

x
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2
Phòng 5

115 CVC115 Đoàn Văn Linh 06/01/1988 Trưởng phòng
Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 

Núi Thành

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

116 CVC116 Lê Thị Thùy Linh 07/9/1979 Chuyên viên
Phòng Quản lý Du lịch,  Sở Văn hoá - 

 Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

117 CVC117 Võ Thị Thùy Linh 16/4/1977 Chuyên viên Thanh tra Sở Y tế
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

118 CVC118 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 01/10/1982 Chuyên viên
Phòng Quản lý chất lượng NLTS, Sở 

Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

119 CVC119 Lê Thị Mỹ Loan 15/8/1985 Chuyên viên
Phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Xây 

dựng

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5
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120 CVC120 Nguyễn Thị Loan 08/3/1981
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Điện Bàn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 2

Phòng thi 

Số 1 -Ca 5
Phòng 5

121 CVC121 Nguyễn Thị Loan 14/11/1988 Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

122 CVC122 Lê Đức Lộc 24/10/1982 Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

123 CVC123 Nguyễn Thị Lộc 12/4/1983 Chuyên viên
Phòng Hành chính và Tổng hợp, Ban 

Quản lý các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

124 CVC124 Đinh Văn Lợi 04/3/1968 Chuyên viên
Ban Tiếp công dân, Văn phòng 

UBND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

125 CVC125 Nguyễn Đức Lợi 19/9/1983
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Phước Sơn
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2
Phòng 6

126 CVC126 Võ Văn Long 01/8/1977 Chi cục trưởng
Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông 

nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

127 CVC127 Huỳnh Văn Luật 10/01/1989 Chuyên viên
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

128 CVC128 Nguyễn Thị Lưỡng 17/02/1977 Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

129 CVC129 Trần Văn Lưu 10/3/1979
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Nông Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

130 CVC130 Lê Na Ly 28/4/1987 Chuyên viên
Phòng Lao động -Việc làm, Sở LĐ-

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

131 CVC131 Vũ Thị Bảo Ly 23/04/1985 Chuyên viên
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở 

Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

132 CVC132 Nguyễn Ngọc Mẫn 01/7/1967
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT huyện Tiên Phước

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

133 CVC133 Đỗ Đức Mạnh 19/5/1982
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Bắc Trà My

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

134 CVC134 Lê Văn Minh 01/01/1989 Chuyên viên
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Sở 

Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

135 CVC135 Lê Thị Hà My 03/4/1990 Chuyên viên
Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

136 CVC136 Ngô Đức Nam 19/6/1988
Phó Chánh Văn 

phòng
Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

137 CVC137 Phan Ngọc Nam 15/01/1983
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

138 CVC138 Trần Quảng Nam 08/10/1984 Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ Thủy sản, Chi cục 

Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp & 

PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

139 CVC139 Hoàng Thị Ngân 15/8/1986
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

huyện Tiên Phước

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

140 CVC140 Nguyễn Vũ Hoàng Ngân 20/10/1986 Chuyên viên
Phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ 

thuật, Sở Công Thương
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2
Phòng 6
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141 CVC141 Nguyễn Lê Duy Nghĩa 20/10/1981
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng, 

Ban Quản lý các khu kinh tế và Khu 

công nghiệp

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

142 CVC142 Lê Thị Bích Nguyệt 15/3/1987 Chuyên viên
Phòng Quản lý Văn hóa,  Sở Văn 

hoá - Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

143 CVC143 Lê Thị Thanh Nguyệt 24/03/1975 Chuyên viên 
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện 

và Người lái, Sở Giao thông vận tải
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2
Phòng 6

144 CVC144 Lê Thoại Nguyệt 20/10/1980
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi 

cục PTNT thuộc Sở Nông nghiệp & 

PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

145 CVC145 Đặng Thanh  Nhàn 25/3/1985
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

Duy Xuyên

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 6

146 CVC146 Dương Nguyễn Ý Nhân 10/3/1989 Chuyên viên
Phòng QL Giá và công sản, Sở Tài 

chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 7

147 CVC147 Trương Thị Hồng Nhân 22/10/1982
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp & 

PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 7

148 CVC148 Vũ Lương Thảo Nhi 23/8/1990 Chuyên viên
Phòng TC Hành chính sự nghiệp, Sở 

Tài chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 7

149 CVC149 Lê Thị Nỡ 27/9/1988
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 7

150 CVC150 Trần Thị Mỹ Nương 04/12/1986 Chuyên viên
Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 2

Phòng thi 

Số 2 -Ca 5
Phòng 7

151 CVC151 Trần Thị Oanh 27/9/1976 Chuyên viên Phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

152 CVC152 Huỳnh Thị Yến Phi 19/02/1989 Chuyên viên
Phòng Quy hoạch - Tổng hợp, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

153 CVC153 Võ Như Phong 25/10/1978
Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND thị xã 

Điện Bàn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

154 CVC154 Trần Thị Diễm Phúc 20/8/1982
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

155 CVC155 Lưu Đức Phương 28/9/1979
Phó Chánh văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Thăng Bình

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

156 CVC156 Trần Thị Thanh Phương 11/10/1988 Chuyên viên 
Phòng CNTT - BCVT, Sở Thông tin 

và Truyền thông

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

157 CVC157 Mai Thúy Phượng 01/01/1982 Chuyên viên
Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở 

Nội vụ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

158 CVC158 Phan Thị Bích Phượng 17/01/1981
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Nông Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

159 CVC159 Trương Thị Phượng 10/02/1987 Chuyên viên 
Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội 

vụ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7
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160 CVC160 Nguyễn Xuân Quang 17/02/1987 Chuyên viên Phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây dựng
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

161 CVC161 Trần Hồng Quang 26/11/1980
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

162 CVC162 Lê Đức Quý 16/9/1989
Phó Trưởng 

phòng

Phòng QLCL-GDTX, Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

163 CVC163 Nguyễn Thanh Riệm 27/11/1986 Chuyên viên
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, 

Sở LĐ - TB&XH
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2
Phòng 7

164 CVC164 Phạm Văn Rực 25/6/1975 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Đức
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

165 CVC165 Trần Thị Kim Sa 03/7/1986
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Hiệp Đức

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

166 CVC166 Nguyễn Thị Thu Sang 05/12/1988
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

167 CVC167 Nguyễn Trúc Sang 17/9/1986
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duy 

Xuyên

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

168 CVC168 Huỳnh Thị Sanh 10/6/1985 Chuyên viên
Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

169 CVC169 Nguyễn Hữu Sáu 01/01/1967 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Duy Xuyên x
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2
Phòng 7

170 CVC170 Mai Thanh Sơn 01/01/1979
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Hiệp Đức

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 7

171 CVC171 Trương Tuấn Sơn 21/12/1984 Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8

172 CVC172 Nguyễn Văn Tài 01/01/1984 Chuyên viên
Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng 

UBND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8

173 CVC173 Phan Ngô Thanh Tài 14/9/1990 Chuyên viên
Phòng Quản lý TDTT,  Sở Văn hoá - 

Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8

174 CVC174 Mai Chí Tâm 24/01/1985 Chuyên viên
Phòng Doanh nghiệp

 và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8

175 CVC175 Phạm Tấn 18/6/1987
Phó Trưởng 

phòng

Phòng QLCTTL và NSNT, Chi cục 

Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp & 

PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8

176 CVC176 Alăng Tạo 05/9/1985
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tây Giang
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2
Phòng 8

177 CVC177 Hồ Ngọc Thạch 14/12/1979 Chuyên viên

Phòng Quản lý chất lượng - Giáo dục 

thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào 

tạo

x
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2
Phòng 8

178 CVC178 Trần Đình Thạch 12/8/1982
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Nông Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8

179 CVC179 Lê Viết Thắng 05/3/1982
Phó Chánh Văn 

phòng

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8
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180 CVC180 Nguyễn Hồng Thắng 25/6/1987 Chuyên viên
Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở 

Nội vụ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 2

Phòng thi 

Số 3 -Ca 5
Phòng 8

181 CVC181 Trần Văn Thanh 16/7/1984
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Bắc Trà My
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3
Phòng 8

182 CVC182 Nguyễn Huy Thành 02/3/1969 Phó Trưởng ban
Ban KT-XH, HĐND thành phố Tam 

Kỳ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

183 CVC183 Đoàn Thị Thảo 01/02/1989 Chuyên viên
Phòng Quản lý Thương mại, Sở 

Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

184 CVC184 Hồ Ngọc Thảo 18/11/1977
Phó Trưởng 

phòng

Phòng GDMN-GDTH, Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

185 CVC185 Huỳnh Thị Kim Thảo 24/7/1979
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Đức

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

186 CVC186 Lê Thị Phương Thảo 24/10/1979 Chuyên viên Phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ x
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3
Phòng 8

187 CVC187 Nguyễn Thị Thảo 05/6/1986
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Bắc Trà My

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

188 CVC188 Nguyễn Đoàn Thịnh 20/5/1989 Chuyên viên

Phòng Tổng hợp, Thông tin và Dân 

nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

189 CVC189 Trần Thị Thơm 10/9/1979 Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ x
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3
Phòng 8

190 CVC190 Phạm Thị Thông 31/7/1983 Trưởng phòng
Phòng LĐ, TB&XH huyện Tiên 

Phước

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

191 CVC191 Nguyễn Thị Quý Thu 07/10/1983 Chuyên viên
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

192 CVC192 Trần Thị Kim Thu 02/5/1978 Trưởng phòng

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế 

hoạch - Tài vụ, Chi cục DS-KHHGĐ 

thuộc Sở Y tế

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

193 CVC193 Nguyễn Thị Châu Thuần 05/11/1978 Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

194 CVC194 Lê Tấn Thuận 24/11/1983 Chuyên viên Văn phòng, Sở Công Thương
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

195 CVC195 Nguyễn Chính Thuận 12/11/1978 Chuyên viên
Phòng Hành chính và Tổng hợp, Ban 

Quản lý các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 8

196 CVC196 Nguyễn Thị Thương 10/9/1985 Chuyên viên Văn phòng Sở LĐ-TB&XH
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

197 CVC197 Võ Thị Thu Thương 10/9/1978
Phó Chánh Văn 

phòng

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

198 CVC198 Nguyễn Thị Thuỷ 10/7/1988
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Văn thư - Lưu trữ,  Sở Nội vụ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

199 CVC199 Phạm Thị Phương Thùy 26/9/1988 Chuyên viên
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở 

Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9
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200 CVC200 Châu Thị Thủy 28/01/1983
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

201 CVC201 Đặng Lê Thanh Thủy 20/7/1990 Chuyên viên
Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ - 

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

202 CVC202 Hoàng Thị Thu Thủy 26/3/1986 Chuyên viên
Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3
Phòng 9

203 CVC203 Phạm Trịnh Thị Thủy Tiên 19/02/1990 Chuyên viên
Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài 

chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

204 CVC204 Nguyễn Văn Tiến 16/02/1990 Chuyên viên
Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội 

vụ

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

205 CVC205 Lê Thị Kim Tình 19/7/1986
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Đông Giang
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3
Phòng 9

206 CVC206 Nguyễn Hồng Tĩnh 08/11/1979
Phó Trưởng 

phòng
Phòng GD&ĐT thị xã Điện Bàn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

207 CVC207 Lê Thanh Toàn 04/9/1987 Chuyên viên
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở 

Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

208 CVC208 Phan Thị Ngọc Trâm 29/12/1990
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư 

pháp

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

209 CVC209 Nguyễn Lê Châu Trân 01/8/1991 Chuyên viên

Phòng Hành chính, tổ chức - Quản 

trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

210 CVC210 Lê Thị Minh Trang 11/10/1985 Chuyên viên
Phòng Lao động -Việc làm, Sở LĐ-

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 1 -Ca 3

Phòng thi 

Số 1 -Ca 6
Phòng 9

211 CVC211 Nguyễn Thị Minh Trang 02/11/1990 Chuyên viên Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 9

212 CVC212 Lê Văn Trí 01/01/1976
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng  huyện Đại 

Lộc

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 9

213 CVC213 Lê Thị Châu Trinh 26/10/1977
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hoá - 

Thể thao và Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 9

214 CVC214 Trần Thị Ánh Trinh 19/5/1985 Chuyên viên
Phòng Quản lý chất lượng NLTS, Sở 

Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 9

215 CVC215 Trần Thị Duy Trinh 26/10/1982 Chuyên viên
Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 9

216 CVC216 Trần Văn Trinh 18/02/1989
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Đông Giang
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3
Phòng 9

217 CVC217 Hoàng Quang Trung 25/5/1977 Chuyên viên
Phòng Thẩm định dự án, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 9

218 CVC218 Phạm Đắc Trung 17/7/1985
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Nội vụ huyện Nam Giang x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3
Phòng 9

219 CVC219 A Lăng Trượp 01/4/1989
Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Nam Giang
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3
Phòng 9

220 CVC220 Phạm Thị Anh Tú 25/12/1985
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp huyện Nông Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 9
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221 CVC221 Nguyễn Nam Tư 19/11/1982
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng 

UBND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

222 CVC222 Nguyễn Đình Tứ 08/4/1985
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Xây 

dựng

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

223 CVC223 Cao Anh Tuấn 14/9/1987 Chuyên viên
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Sở 

Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

224 CVC224 Dương Tấn Tuấn 10/11/1988 Chuyên viên
Phòng Quản lý Thương mại, Sở 

Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

225 CVC225 Lê Minh Tuấn 27/02/1981
Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Đông Giang
x

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3
Phòng 10

226 CVC226 Lê Minh Tuấn 20/11/1988 Chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

227 CVC227 Nguyễn Đào Tuấn 22/01/1987 Chuyên viên
Phòng Công nghiệp, Ban Quản lý 

các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

228 CVC228 Nguyễn Văn Tuấn 15/8/1983
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Hiệp Đức

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

229 CVC229 Trần Đình Tuấn 12/12/1985
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Quản lý NL-KT, Sở Công 

Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

230 CVC230 Vũ Phạm Minh Tuấn 17/5/1980 Chuyên viên
Phòng Công tác Hội đồng, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

231 CVC231 Vũ Văn Tuấn 10/4/1981
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp huyện Hiệp Đức

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

232 CVC232 Nguyễn Thị Tươi 28/01/1986 Trưởng phòng 
Phòng Nghiệp vụ và công tác thanh 

tra, Chi cục ATVSTP thuộc Sở Y tế

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

233 CVC233 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/02/1985
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Nam Trà My

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

234 CVC234 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 18/3/1981 Chuyên viên
Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và 

Du lịch

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

235 CVC235 Trần Thị Tuyền 26/5/1985 Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

236 CVC236 Bùi Thị Tú Uyên 02/9/1988 Chuyên viên
Phòng Quản lý Xây dựng, Sở Xây 

dựng

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

237 CVC237 Nguyễn Thị Quỳnh Vân 01/01/1984 Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

238 CVC238 Nguyễn Thị Tú Vân 10/3/1984 Chuyên viên 
Văn phòng Sở Thông tin và Truyền 

thông

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

239 CVC239 Phan Thị Cẩm Vân 08/3/1977
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Thanh tra - Hành chính, Chi 

cục Trồng trọt và BVTV thuộc Sở 

Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10

240 CVC240 Võ Thị Kim Vân 01/4/1987
Phó Chánh Văn 

phòng

Văn phòng HĐND & UBND huyện 

Quế Sơn

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 2 -Ca 3

Phòng thi 

Số 2 -Ca 6
Phòng 10
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241 CVC241 Vũ Thị Thúy Vân 14/7/1980 Chuyên viên
Phòng Người có công, Sở LĐ - 

TB&XH

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 10

242 CVC242 Võ Thành Văn 10/11/1974
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 10

243 CVC243 Lê Thị Điền Viên 14/04/1981 Chuyên viên
Phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ 

thuật, Sở Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 10

244 CVC244 Lê Quang Vũ 10/10/1983 Chuyên viên
Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 10

245 CVC245 Lương Nguyên Vũ 16/11/1987 Chuyên viên
Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên 

và Môi trường

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 10

246 CVC246 Nguyễn Thanh Vũ 19/12/1978 Chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

247 CVC247 Nguyễn Văn Vũ 01/01/1985 Chuyên viên
Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý các KKT&KCN

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

248 CVC248 Phạm Thị Hồng Vy 22/7/1988
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tiên Phước

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

249 CVC249 Nguyễn Thị Xuân 02/01/1979
Phó Trưởng 

phòng

Phòng Lao động, TB&XH huyện 

Núi Thành

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

250 CVC250 Võ Văn Xuân 10/10/1970 Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

251 CVC251 Nguyễn Cao Ý 30/12/1989 Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ
Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

252 CVC252 Nguyễn Thị Hải Yến 03/11/1983 Chuyên viên
Phòng Quản lý công nghiệp, Sở 

Công Thương

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

253 CVC253 Phạm Thị Kim Yến 30/10/1984 Chuyên viên
Phòng Quản lý xây dựng công trình, 

Sở Nông nghiệp & PTNT

Chuyên viên 

chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

254 KLVC254 Lê Công Bé 19/5/1971 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam x
Kiểm lâm 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3
Phòng 11

255 KLVC255 Phạm Tiến Dũng 24/6/1972 Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 1
Kiểm lâm 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

256 KLVC256 Đinh Văn Hóa 04/11/1969 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam x
Kiểm lâm 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3
Phòng 11

257 KLVC257 Huỳnh Hùng 01/3/1969 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức
Kiểm lâm 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

258 KLVC258 Trương Bá Lâm 02/02/1985 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My
Kiểm lâm 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

259 KLVC259 Nguyễn Văn Tần 03/10/1973 Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức x
Kiểm lâm 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3
Phòng 11

260 KLVC260 Lê Xuân Thông 12/5/1979 Trưởng phòng

Phòng Quản lý bảo vệ rừng và 

BTTN, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở 

Nông nghiệp & PTNT thuộc Sở 

Nông nghiệp & PTNT

Kiểm lâm 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11
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261 TTVC261 Lê Thị Thu Ba 18/12/1983
Phó Chánh 

Thanh tra
Sở Tài nguyên và Môi trường x

Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3
Phòng 11

262 TTVC262 Triệu Trung Cường 20/02/1981 Thanh tra viên
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

263 TTVC263 Lê Đình Điền 28/8/1971 Thanh tra viên Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT
Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

264 TTVC264 Võ Tiến Dũng 04/3/1980 Thanh tra viên
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

265 TTVC265 Trần Viết Hoa 30/8/1982
Phó Chánh 

Thanh tra
Sở Xây dựng 

Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

266 TTVC266 Lâm Văn Hùng 20/9/1977 Thanh tra viên Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT x
Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3
Phòng 11

267 TTVC267 Lê Nguyên Hùng 30/4/1978
Phó Chánh 

Thanh tra
Thanh tra huyện Phú Ninh

Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

268 TTVC268 Trần Thị Phương Nhật Mai 01/4/1991 Thanh tra viên Thanh tra Sở - Sở Tư pháp 
Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

269 TTVC269 Huỳnh Thị Quyên 05/4/1990 Thanh tra viên 
Phòng Thanh tra phòng, chống tham 

nhũng, Thanh tra tỉnh

Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

270 TTVC270 Lê Văn Tân 20/11/1990 Thanh tra viên 
Phòng Thanh tra và thanh tra lại, 

Thanh tra tỉnh

Thanh tra 

viên chính

Phòng thi 

Số 3 -Ca 3

Phòng thi 

Số 3 -Ca 6
Phòng 11

271 KLV271 Dương Văn Anh 03/01/1984
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12

272 KLV272 Trần Thế Bình 20/4/1993
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

273 KLV273 Bríu Cường 27/5/1993
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

274 KLV274 Trần Kim Đà 02/11/1989
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12

275 KLV275 Lê Hồng Đạt 10/10/1986
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12

276 KLV276 ALăng ĐHóc 18/5/1988
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

277 KLV277 Nguyễn Hồng Đức 15/02/1981
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

278 KLV278 Nguyễn Minh Đức 13/12/1988
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

279 KLV279 Alăng Được 11/8/1985
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

280 KLV280 Huỳnh Tấn Giang 22/8/1995
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12

281 KLV281 Trần Thị Ngọc Hà 07/6/1992
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12
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282 KLV282 Trần Thanh Hiền 14/9/1992
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12

283 KLV283 Nguyễn Kiều Hiển 20/11/1979
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

284 KLV284 Nguyễn Thị Ánh Hiệp 22/3/1992
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nông Sơn

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12

285 KLV285 Bùi Văn Hoàng 29/11/1979
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

286 KLV286 Võ Hoàng Huân 20/02/1986
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng sông 

Thanh
x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

287 KLV287 Thiều Việt Hùng 07/5/1968
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 12

288 KLV288 Nguyễn Cảnh Kiệm 10/02/1983
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7
Phòng 12

289 KLV289 Trần Phi Long 02/02/1982
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 13

290 KLV290 Nguyễn Văn Lực 27/11/1985
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 1 -Ca 7

Phòng thi 

Số 1 -Ca 8
Phòng 13

291 KLV291 Phan Hoài Nhân 20/02/1991
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

292 KLV292 Nguyễn Văn Nhựt 22/9/1986
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Phước

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

293 KLV293 Huỳnh Văn Phú 24/02/1996
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

294 KLV294 Trần Quốc Quyết 28/02/1993
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông 

nghiệp & PTNT thuộc Sở Nông 

nghiệp & PTNT

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

295 KLV295 Lê Văn Sơn 01/01/1989
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7
Phòng 13

296 KLV296 Ngô Văn Song 15/5/1982
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Đội KLCĐ và PCCCR số 1

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

297 KLV297 Phùng Bá Thắng 06/3/1989
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

298 KLV298 Nguyễn Trung Thành 28/02/1985
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Đội KLCĐ và PCCCR số 2

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

299 KLV299 Trần Hữu Thành 16/5/1984
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

300 KLV300 Nguyễn Văn Thể 01/6/1988
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7
Phòng 13

301 KLV301 Phan Văn Thông 02/3/1983
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

302 KLV302 Ria Triền 17/3/1995
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7
Phòng 13
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303 KLV303 Trương Kông Tứ 30/9/1992
Kiểm lâm viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng sông 

Thanh

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

304 KLV304 Nguyễn Thanh Tuấn 26/12/1987
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

305 KLV305 Đỗ Thanh Vinh 07/8/1986
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 13

306 KLV306 Dương Quang Vũ 04/6/1989
Kiểm lâm viên 

trung cấp
Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn x

Kiểm lâm 

viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7
Phòng 13

307 CV307 Hôih Chót 04/5/1985 Cán sự 
Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Đông Giang
x Chuyên viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7
Phòng 14

308 CV308 Lê Cung 10/01/1978 Cán sự
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Núi Thành
Chuyên viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 14

309 CV309 Bling Gói 01/01/1986 Cán sự
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Tây Giang
x Chuyên viên

Phòng thi 

Số 2 -Ca 7
Phòng 14

310 CV310 Mai Thị Thu Hiền 05/6/1987 Cán sự Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Đức Chuyên viên
Phòng thi 

Số 2 -Ca 7

Phòng thi 

Số 2 -Ca 8
Phòng 14

311 CV311 Nguyễn Thị Minh Huệ 30/12/1991 Cán sự Văn phòng, Sở Công Thương Chuyên viên
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

312 CV312 Ngô Anh Nam 10/3/1973 Cán sự
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Núi Thành
Chuyên viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

313 CV313 Hồ Thị Nghĩa 20/10/1983 Cán sự
Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Nam Trà My
x Chuyên viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7
Phòng 14

314 CV314 Trần Thị Lệ Quyên 18/02/1984 Cán sự Văn phòng, Sở Công Thương Chuyên viên
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

315 CV315 Nguyễn Thị Sa 18/4/1983 Cán sự
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Bắc Trà My
x Chuyên viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7
Phòng 14

316 CV316 Trần Đại Sơn 19/4/1984 Cán sự Sở Khoa học và Công nghệ Chuyên viên
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

317 CV317 Châu Thị Hồng Thắm 22/11/1975 Cán sự Phòng Thi đua - Khen thưởng Chuyên viên
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

318 CV318 Nguyễn Thị Phương Thanh 08/10/1984 Cán sự
Phòng Văn hoá - Thông tin huyện 

Nam Giang
Chuyên viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

319 CV319 Đinh Thị Thu Thủy 14/11/1988 Cán sự Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn Chuyên viên
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

320 CV320 Phạm Thị Ngọc Trâm 17/4/1989 Cán sự Văn phòng, Sở Xây dựng Chuyên viên
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

321 CV321 Đặng Duy Trung 25/02/1989 Cán sự
Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Nam Trà My
Chuyên viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

322 CV322 Trần Thị Thanh Vân 20/8/1982 Cán sự
Văn phòng HĐND &UBND huyện 

Đại Lộc
Chuyên viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

323 CV323 Võ Thị Bích Vân 11/6/1989 Cán sự Phòng Nội vụ huyện Tiên Phước Chuyên viên
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14
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324 KT324 Trần Di Quất 01/01/1983
Kế toán viên 

trung cấp

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông 

Thanh
x Kế toán viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7
Phòng 14

325 KT325 Nguyễn Thị Thắm 24/01/1987
Kế toán viên 

trung cấp

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Duy Xuyên
Kế toán viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

326 KT326 Mai Thị Ngọc Trâm 13/7/1988
Kế toán viên 

trung cấp

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bắc 

Trà My
Kế toán viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

327 VT327 Lưu Thị Kim Dung 06/2/1978
Văn thư viên 

trung cấp

Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Đại Lộc
x Văn thư viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7
Phòng 14

328 VT328 Bùi Thị Thúy Hằng 24/7/1992
Văn thư viên 

trung cấp

Văn phòng HĐND& UBND huyện 

Bắc Trà My
Văn thư viên

Phòng thi 

Số 3 -Ca 7

Phòng thi 

Số 3 -Ca 8
Phòng 14

329 CS329 Trịnh Thị Kim Oanh 12/10/1985 Nhân viên Phòng Dân tộc huyện Đông Giang x Cán sự
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7
Phòng 14

330 CS330 Nguyễn Thị Uyên 14/12/1982 Nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ x Cán sự
Phòng thi 

Số 3 -Ca 7
Phòng 14


		2024-11-25T14:58:11+0700
	Quảng Nam


		2024-11-25T15:13:37+0700
	Quảng Nam


		2024-11-25T15:13:43+0700
	Quảng Nam


		2024-11-25T15:13:44+0700
	Quảng Nam


		2024-11-25T15:13:45+0700
	Quảng Nam


		2024-11-25T15:13:47+0700
	Quảng Nam


		2024-11-25T15:13:48+0700
	Quảng Nam




